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1 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GQ 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

2 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GS 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

3 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GU 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

4 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GW 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

5 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GY 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

6 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IC 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

7 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IE 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

8 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 II 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

9 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AA 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

10 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AC 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

11 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AE 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

12 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AA 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

13 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 Y 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

14 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 U 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

15 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 W 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

16 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 S 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

17 4 06/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 U 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

18 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IK 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

19 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IM 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

20 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IO 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

21 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IQ 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

22 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IU 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

23 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IW 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

24 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 IY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

25 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KA 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

26 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KC 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam
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27 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AG 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

28 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AI 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

29 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AC 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

30 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AA 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

31 4 06/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 W 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

32 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KE 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

33 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KG 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

34 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KI 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

35 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KK 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

36 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KM 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

37 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KO 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

38 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KQ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

39 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KS 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

40 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KU 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

41 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KW 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

42 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AK 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

43 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AM 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

44 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 I 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

45 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AG 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

46 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AI 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

47 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AC 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

48 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AE 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

49 4 06/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 Y 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

50 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 KY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

51 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MA 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

52 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MC 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

53 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ME 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

54 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MG 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

55 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AO 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam



56 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AQ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

57 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AK 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

58 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AG 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

59 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AI 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

60 5 07/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AA 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

61 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MS 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

62 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MU 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

63 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MW 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

64 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 MY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

65 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OA 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

66 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OC 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

67 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OK 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

68 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AS 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

69 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AU 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

70 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AM 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

71 5 07/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AC 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

72 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OM 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

73 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OO 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

74 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OQ 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

75 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OS 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

76 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OU 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

77 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OW 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

78 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 OY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

79 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QA 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

80 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QC 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

81 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QE 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

82 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AW 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

83 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 AY 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

84 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AO 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam



85 5 07/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AE 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

86 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 A 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

87 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 C 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

88 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 E 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

89 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 G 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

90 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 Q 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

91 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 A 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

92 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 C 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

93 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 E 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

94 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 A 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

95 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 A 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

96 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 C 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

97 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 A 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

98 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 C 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

99 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 A 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

100 2 11/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 C 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

101 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AA 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

102 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AC 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

103 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AE 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

104 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AG 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

105 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AI 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

106 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AK 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

107 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AM 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

108 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 U 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

109 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 W 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

110 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 Y 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

111 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 G 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

112 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 I 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

113 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 E 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam



114 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 E 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

115 2 11/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 E 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

116 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AO 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

117 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AQ 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

118 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AS 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

119 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AU 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

120 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AW 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

121 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AY 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

122 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CA 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

123 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CC 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

124 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CE 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

125 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CG 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

126 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 K 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

127 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 M 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

128 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 I 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

129 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 K 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

130 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 G 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

131 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 I 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

132 2 11/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 G 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

133 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CI 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

134 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CK 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

135 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CM 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

136 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CO 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

137 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CQ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

138 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CS 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

139 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CU 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

140 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CW 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

141 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 CY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

142 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EA 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam



143 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 O 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

144 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 Q 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

145 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 C 1 HOÀNG TRUNG NGHĨA Hòa Khánh Nam

146 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 M 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

147 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 K 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

148 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 M 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

149 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 I 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

150 3 12/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 K 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

151 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EC 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

152 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EE 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

153 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EG 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

154 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EI 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

155 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EK 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

156 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EM 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

157 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 S 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

158 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 U 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

159 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 Q 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

160 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 O 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

161 3 12/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 M 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

162 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EW 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

163 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 EY 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

164 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GA 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

165 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GC 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

166 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GE 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

167 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GG 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

168 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GI 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

169 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GK 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

170 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GM 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

171 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 GO 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam



172 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 W 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

173 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 Y 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

174 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 E 1 HOÀNG TRUNG NGHĨA Hòa Khánh Nam

175 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 U 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

176 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 W 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

177 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 Q 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

178 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 S 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

179 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 O 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

180 3 12/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 Q 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

181 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QG 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

182 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QI 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

183 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QK 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

184 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QM 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

185 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QO 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

186 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QQ 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

187 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QS 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

188 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 QU 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

189 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CA 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

190 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CC 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

191 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CE 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

192 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AQ 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

193 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AS 1 HỒ PHÚ TÍN Hòa Khánh Nam

194 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AK 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

195 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AM 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

196 6 15/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AG 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

197 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UO 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

198 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UQ 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

199 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 US 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

200 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UU 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam



201 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WG 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

202 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 A 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

203 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CO 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

204 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CQ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

205 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 O 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

206 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CC 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

207 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AW 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

208 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AY 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

209 7 16/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AM 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

210 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WI 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

211 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WK 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

212 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WM 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

213 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WO 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

214 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 WY 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

215 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CS 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

216 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EK 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

217 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CG 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

218 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CA 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

219 7 16/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AO 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

220 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YC 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

221 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YE 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

222 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YG 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

223 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YI 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

224 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YK 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

225 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YM 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

226 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YO 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

227 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YQ 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

228 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YS 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

229 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YU 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam



230 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CU 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

231 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CW 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

232 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 Q 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

233 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CK 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

234 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CM 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

235 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CE 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

236 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CG 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

237 7 16/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AQ 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

238 CN 17/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YW 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

239 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SA 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

240 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SC 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

241 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SE 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

242 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SG 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

243 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SI 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

244 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CG 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

245 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CI 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

246 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AU 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

247 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AO 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

248 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AQ 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

249 CN 24/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AI 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

250 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SU 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

251 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SW 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

252 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SY 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

253 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UA 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

254 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UC 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

255 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UI 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

256 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 UK 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

257 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CK 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

258 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CM 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam



259 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 M 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

260 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 AY 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

261 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CA 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

262 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AS 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

263 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 AU 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

264 CN 24/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AK 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

265 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 A 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

266 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 C 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

267 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 G 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

268 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAA 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

269 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAC 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

270 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAE 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

271 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAG 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

272 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAI 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

273 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAK 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

274 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAM 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

275 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAO 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

276 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAQ 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

277 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAS 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

278 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 YY 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

279 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 C 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

280 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 G 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

281 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 I 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

282 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 CY 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

283 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EA 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

284 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 272 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 S 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

285 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CO 1 TÁN  MỪNG Hòa Khánh Nam

286 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CQ 1 HỒ PHÚ TÍN Hòa Khánh Nam

287 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CI 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam



288 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CK 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

289 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AS 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

290 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 A 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

291 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 C 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

292 CN 31/01/2021 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 G 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

293 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 E 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

294 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAU 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

295 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAW 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

296 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AAY 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

297 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACA 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

298 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACC 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

299 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACE 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

300 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACG 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

301 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACI 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

302 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACK 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

303 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACM 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

304 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 E 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

305 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EC 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

306 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EE 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

307 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CS 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

308 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CU 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

309 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CM 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

310 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AU 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

311 CN 31/01/2021 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 E 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

312 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACO 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

313 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACQ 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

314 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACS 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

315 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACU 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

316 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACW 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam



317 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 ACY 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

318 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AEA 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

319 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AEC 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

320 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AEE 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

321 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 AEG 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

322 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EG 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

323 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 EI 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

324 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CW 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

325 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 273 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 CY 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

326 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 276 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 CO 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

327 CN 31/01/2021 16:15-18:45 ES 279 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 AW 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

TS. Nguyễn Phi Sơn

Phòng Đào tạo ĐH & Sau Đại học


